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Họ và tên:…………………………………...... 

Chòm sao – sao:……………………………… 

Số báo danh:………………………………….. 

Điểm:………………………………………….. 

 

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP THI NÂNG BẬC 
CHỦ ĐỀ “VĂN HÓA LỊCH SỬ” 

ĐẲNG CẤP NƠ BƯỚM  
Đông Dương là khu vực gồm những nước nào? 

A. Việt Nam, Lào 

B. Lào, Campuchia, Thái Lan 

C. Việt Nam, Thái Lan, Malaysia 

D. Việt Nam, Campuchia, Lào 

 

Trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước năm 1919 Bác Hồ lấy tên là 

A. Hồ Chí Minh 

B. Nguyễn Ái Quốc 

C. Nguyễn Tất Thành 

D. Cả 3 đều đúng 

 

Bản đồ địa lý Việt Nam có hình dạng nào? 

A. Chữ S 

B. Chữ X 

C. Chữ L 

D. Cả 3 đều sai 

 

Cây cho lương thực dùng hàng ngày ở Việt Nam là? 

A. Bắp 

B. Thanh Long 

C. Lúa 

D. Dưa hấu 

 

5 loại trái cây thờ cúng ngày Tết của người Nam Bộ là? 

A. Mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài 

B. Mãng cầu, táo, dừa, đu đủ, xoài 

C. Mãng cầu, táo, nhãn, đu đủ, xoài 

D. Mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, chôm chôm 



 

Câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau 

giữ lấy nước” là của ai? 

A. Hồ Chí Minh 

B. Tôn Đức Thắng 

C. Phạm Văn Đồng 

D. Võ Văn Kiệt 

 

Truyền thuyết Vua Hùng đời thứ 17 có liên quan đến loại dưa nào? 

A. Dưa cà 

B. Dưa leo 

C. Dưa hấu 

D. Dưa gan 

 

Hai Bà Trưng cưỡi con gì đi đánh giặc? 

A. Con ngựa 

B. Con voi 

C. Con trâu 

D. Con rồng 

 

Truyền thuyết Thánh Gióng có liên quan những chi tiết nào? 

A. Vết chân to trên ruộng 

B. Ngựa sắt, gươm sắt 

C. Bụi tre 

D. Cả 3 đều đúng 

 

“Khắc nhập, khắc xuất” là câu thần chú trong truyện dân gian nào? 

A. Ăn khế trả vàng 

B. Tấm cám 

C. Cây tre trăm đốt 

D. Đám cưới chuột 

 

Công chúa trong truyện cổ tích Sơn Tinh – Thủy Tinh là? 

A. Mỵ Châu 

B. Mỵ Nương 

C. Mỵ Hương 

D. Mỵ Dương 

 

 

Lạc Long Quân – Âu Cơ có bao nhiêu người con trai theo truyền thuyết? 

A. 10 người 

B. 50 người 



C. 100 người 

D. Cả 3 đều sai 

 

Cậu bé được gọi tên là Sọ Dừa trong truyện cổ tích vì? 

A. Cậu bé thích ăn quả dừa 

B. Cậu bé sống trong quả dừa 

C. Cậu bé tròn như quả dừa 

D. Cả 3 đều đúng 

 

Sử thi 'Đam San' của dân tộc nào? 

A. Ê Đê 

B. Ba Na 

C. Mèo 

D. Xơ đăng 

 

Di tích lịch sử của Phú Thọ là 

A. Đền Hùng 

B. Thành Cổ Loa 

C. Văn Miếu Quốc Tử Giám 

D. Thành nhà Hồ 

 

           Đến kì mừng thọ vua cha 

 Ai dâng lễ vật: bánh chưng, bánh dày? 

A. Mai An Tiêm  

B. Lang Liêu  

C. Sơn Tinh 

D. Thánh Gióng 

              

           Ai người bơi giỏi lặn tài  

Khoan đục thuyền giặc, đánh tan quân thù? 

A. Yết Kiêu 

B. Thủy Tinh  

C. Nguyễn Huệ  

D. Ngô Quyền 

           

         Vua gì đã bốn nghìn năm 

Vẫn ghi công đức toàn dân phụng thờ 

A. Vua Hùng  

B. Vua Minh Mạng  

C. Vua Quang Trung  

D. Vua Lê Thánh Tôn  

 



Câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau 

giữ lấy nước” là của ai: 

A. Hồ Chí Minh 

B. Tôn Đức Thắng 

C. Phạm Văn Đồng 

D. Võ Nguyên Giáp 

 

Nét đặc sắc trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang 

A. Ở nhà sàn 

B. Làm bánh chưng, bánh giầy 

C. Ăn cơm,rau, cà, thịt, cá 

D. Nam đóng khố, nữ mặc váy 

 

Truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân ta? 

A. Chống lũ lụt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp 

B. Chống giặc ngoại xâm 

C. Giải thích việc tạo thành núi 

D. Giải thích việc sinh ra lũ lụt 

 

Bài học lớn nhất sau thất bại của An Dương Vương chống quân xâm lược Triệu 

Đà là: 

A. Phải cảnh giác với quân thù; 

B. Phải có tướng giỏi; 

C. Phải có lòng yêu nước; 

D. Phải có vũ khí tốt. 

 

 

Vì sao phải kiêng đổ rác trong 3 ngày Tết? 

A. Để tránh đến nơi có mùi xú uế 

B. Sợ hốt mất Thần Tài ẩn trong đống rác 

 

 

Một số dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc có tục ăn trộm sau giao thừa. 

Theo bạn ý nghĩa của tục lệ này là gì? 

A. Xua đuổi tà ma 

B. Cầu may mắn 

 

Trong những trò chơi nào sau đây thuộc Văn Hóa Dân Gian lâu dài ở Việt 

Nam ? 

A. Ô ăn quan, Lò cò, Mèo đuổi chuột, Cướp cờ. 

B. Ta là vua, Đùng á, Bịt mắt bắt dê, Mèo đuổi chuột. 

C. Ô ăn quan, Ta là vua, Ta bảo, Thả diều. 
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D.  Ô ăn quan, Bịt mắt bắt dê, Thả diều, Đùng á. 

 

Văn Hóa Dân Gian có từ khi nào ? 

A. Từ khi ta sinh ra. 

B. 100 năm trước. 

C. Có từ xa xưa. 

D. Có từ trong truyện, trong phim,... 

 

Ta cần làm gì để giữ gìn nét đẹp văn hóa dân gian ? 

A. Chuyện đó của người lớn mình không cần làm gì cả. 

B. Bảo vệ,giữ gìn và phát huy nền văn hóa dân gian đang có. 

C. Nếu bảo vệ mà có lợi nhuận thì sẽ tham gia. 

D. Tất cả đều đúng. 

 

Những vị trí đặt Đền thờ Vua Hùng ờ nước ta? 

A. Tỉnh Phú Thọ 

B. Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 

C. Công viên Tao Đàn  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 

Truyền thuyết Sơn Tinh  Thủy Tinh xảy ra vào thời Vua Hùng thứ mấy? 

A. Thứ 1 

B. Thứ 8 

C. Thứ 11 

D. Thứ 18 

 

Vua Hùng vương thứ 18 có bao nhiêu người con gái? 

A. 1 người 

B. 2 người 

C. 3 người 

D. Không có con gái 

 

Con gái của Vua Hùng được gọi là? 

A. Mỵ Nương 

B. Hoàng tử 

C. Công chúa 

D. Cách cách 

 

Con gái lớn của Vua Hùng được gọi là? 

A. Mỵ Nương 

B. Mỵ Châu 

C. Công Chúa 



D. Con gái lớn 

 

Người con gái thứ nhất của Vua Hùng vương thứ 18 là Mỵ Nương Ngọc Hoa 

đã lấy ai làm chồng? 

A. Sơn Tinh 

B. Thủy Tinh 

C. Trọng Thủy 

D. Thục Phán - An Dương Vương 

 

Người con gái thứ hai của Vua Hùng vương thứ 18 là Mỵ Nương Tiên Dung 

đã lấy ai làm chồng? 

A. Sơn Tinh 

B. Thủy Tinh 

C. Chử Đồng Tử 

D. Trọng Thủy 

 

Vua Hùng vương thứ 18 còn một người con gái nữa là Mỵ Nương Ngọc 

Nương 

A. Vua gả cho Thục Phán &  An Dương Vương 

B. Vua không chịu gả cho Thục Phán & An Dương Vương 

C. Vua gả cho Trọng Thủy 

D. Vua không chịu gả cho Trọng Thủy 

 

Sơn Tinh là ai? 

A. Là thần cai trị núi Tản Viên 

B. Còn gọi là Tản Viên Sơn Thánh 

C. Là 1 trong 4 vị thánh bất tử của người Việt 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 

Sơn Tinh là một trong những người con của Lạc Long Quân  Âu Cơ? 

A. Đúng, là 1 trong 50 người cùng mẹ Âu Cơ lên núi 

B. Đúng, là 1 trong 50 người cùng mẹ Lạc Long Quân xuống biển 

C. Sai, ông là con của Vua Hùng 

D. Sai, ông là con của ông Nguyễn Cao Hành và bà Đinh Thị Đen 

 
 


